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Tự tứ cũng giúp chúng ta hiểu một điều rất quan trọng: hòa hợp không phải là
không có bất đồng, mà là biết giải quyết bất đồng bằng tâm chân thành và giới
luật.

1. Tiếng chuông thức tỉnh thiền môn

Mái chùa thanh tịnh, giữa tiếng chuông mõ sớm hôm và nhịp sống tu học của
đại chúng, người xuất gia từng ngày học cách trở về với chính mình, buông bớt
những vọng tưởng, chuyển hóa tham sân và tháo gỡ những trói buộc của vô
minh để hướng đến đời sống tỉnh thức.

Ba tháng an cư kiết hạ là khoảng thời gian quý báu để chư tăng ni cùng thúc
liễm thân tâm, gìn giữ giới hạnh, tinh tấn tu học và nhìn lại chính mình. Bởi trên
con đường tu tập, điều khó nhất không chỉ là nhận ra lỗi lầm của người khác,
mà còn đủ tỉnh thức để thấy những thiếu sót, những tập khí và những biểu hiện
của cái tôi vẫn còn hiện diện nơi chính bản thân mình.

Trong ý nghĩa ấy, ngày Tự Tứ vang lên như một tiếng chuông nhắc nhở người tu
dừng lại để soi sáng chính mình, đồng thời mở lòng đón nhận sự góp ý chân
thành của đại chúng.

Tự Tứ không phải là một cuộc xét lỗi để làm tổn thương nhau, mà là một
phương pháp tu tập giúp mỗi người biết lắng nghe, biết nhận ra điều chưa
đúng, biết sửa mình và cùng nhau giữ gìn sự hòa hợp, thanh tịnh của Tăng
đoàn.

Từ đó, Tự Tứ không chỉ là một nghi thức được thực hành vào cuối mùa an cư,
mà còn chứa đựng một tinh thần tu học rất sâu sắc, muốn tiến bộ trên đường
đạo, người tu phải biết nhìn lại chính mình; muốn đại chúng được hòa hợp, mỗi
người phải biết lắng nghe và nâng đỡ lẫn nhau.
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Vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của Tự Tứ cũng là tìm hiểu một phương
pháp giúp người xuất gia trưởng dưỡng giới đức, nuôi lớn tâm khiêm hạ và cùng
nhau xây dựng đời sống Tăng đoàn thanh tịnh.

Từ tinh thần Tự Tứ vì thế mang một giá trị rất đẹp, người tu không sống khép
kín trong cái nhìn của riêng mình, mà biết nương tựa vào đại chúng để soi sáng
cho nhau. Một lời góp ý chân thành có thể giúp người đang đi sai hướng trở về
đúng đường, một thái độ biết lắng nghe có thể hóa giải nhiều hiểu lầm, một
tâm niệm khiêm cung có thể giữ gìn sự hòa hợp của cả chúng.

Khi mỗi người biết nhìn lại mình, đại chúng được thanh tịnh, khi đại chúng biết
thương nhau, Tăng đoàn có thêm sức mạnh và khi Tăng đoàn sống trong hòa
hợp, ánh sáng của Chính pháp có điều kiện được tiếp nối và lan tỏa.

Từ ý nghĩa đó, việc tìm hiểu về Tự Tứ không chỉ giúp chúng ta trở về với một
sinh hoạt truyền thống của Tăng đoàn, mà còn mở ra một cách nhìn rất gần gũi
đối với đời sống hôm nay. Trong bất cứ cộng đồng nào, từ gia đình, xã hội cho
đến chốn thiền môn, con người đều cần biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết sửa
mình và biết góp ý cho nhau bằng tình thương.

Một tập thể muốn được bền vững không thể chỉ dựa vào sự đúng đắn của một
cá nhân, mà cần có tinh thần cùng soi sáng, cùng nâng đỡ và cùng chịu trách
nhiệm.
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Tinh thần Tự Tứ không chỉ được nhìn lại như một nghi thức được truyền thừa từ
quá khứ, mà còn được nhận diện như một phương pháp tu tập sống động: giúp
mỗi người biết trở về với chính mình, biết lắng nghe người khác, biết sửa mình
trước khi sửa người và cùng nhau giữ gìn sự thanh tịnh, hòa hợp giữa lòng Tăng
đoàn.

Bởi sau cùng, tiếng chuông của ngày Tự Tứ không chỉ vang lên giữa chốn thiền
môn. Đó còn là tiếng chuông đánh thức mỗi người trở về với chính mình- trở về
để thấy, để hiểu, để sửa đổi và để bước tiếp trên con đường tu học bằng một
tâm thế khiêm cung, chân thành và tỉnh thức.

2. Tự tứ - nhìn lại chính mình

Trong đời sống Phật giáo, mùa an cư kiết hạ là khoảng thời gian đặc biệt để
người xuất gia tạm gác bớt những duyên bên ngoài, trở về với đời sống nội tâm,
cùng đại chúng thúc liễm thân tâm, học hỏi giáo pháp, giữ gìn giới luật và nuôi
dưỡng đạo lực.

Sau một thời gian cùng nhau sống trong khuôn khổ an cư, ngày Tự tứ xuất hiện
như một điểm kết tinh của cả mùa tu học. Nếu an cư là thời gian cùng nhau
quay về tu tập thì Tự tứ là thời điểm mỗi hành giả nhìn lại những gì mình đã
làm, đã nói, đã nghĩ trong suốt thời gian ấy để tiếp tục điều chỉnh con đường tu
học của chính mình.

Tự tứ vì thế không nên chỉ được hiểu là một nghi thức cuối mùa an cư. Đằng sau
nghi thức ấy là một phương pháp giáo dục con người rất sâu sắc.

Người tu được mời gọi mở lòng trước đại chúng, cho phép huynh đệ chỉ ra
những điều mình có thể chưa thấy, chưa nghe hoặc chưa nhận thức đầy đủ về
chính mình.

Người được góp ý không xem lời chỉ dạy là sự xúc phạm, mà xem đó là cơ hội
để soi lại thân tâm; người góp ý không xem mình là người phán xét, mà xem
mình đang có trách nhiệm giúp huynh đệ cùng tiến bộ trên con đường phạm
hạnh.
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Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong đời sống con người, bởi chúng ta thường dễ
nhìn thấy lỗi của người khác hơn lỗi của chính mình. Một lời nói của người khác
có thể khiến chúng ta nhớ rất lâu, nhưng một lời nói của mình làm người khác
tổn thương thì đôi khi lại dễ dàng bỏ qua.

Một hành động của người khác có thể khiến chúng ta phê phán, nhưng khi chính
mình hành động tương tự, chúng ta lại có rất nhiều lý do để biện minh.

Tự tứ mở ra một phương pháp tu tập rất đặc biệt: không chỉ tự nhìn lại mình
bằng con mắt của mình, mà còn khiêm cung đón nhận cái nhìn của đại chúng
để thấy rõ mình hơn.

Tự tứ có thể được hiểu như một tiến trình đi từ phản tỉnh đến thanh tịnh. Phản
tỉnh là quay về nhìn lại chính mình; lắng nghe là chấp nhận sự soi sáng của
người khác; nhận lỗi là dám đối diện với điều chưa đúng; sửa lỗi là biến sự nhận
biết thành hành động; và thanh tịnh là kết quả của một quá trình liên tục như
vậy.

Nếu chỉ có nghi thức mà không có sự chuyển hóa nội tâm thì Tự tứ chưa đi đến
chiều sâu của nó. Nhưng nếu người tu biết đem tinh thần Tự tứ vào từng ngày
sống, thì mỗi ngày đều có thể trở thành một ngày trở về với chính mình.

3. Nguồn gốc và ý nghĩa của pháp tự tứ

3.1. Tự tứ là mở lòng để được đại chúng soi sáng
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Trong truyền thống Luật tạng, Tự tứ được đặt trong mối liên hệ mật thiết với đời
sống an cư của Tăng đoàn. Sau một mùa cùng nhau tu học, chư Tăng thỉnh cầu
đại chúng chỉ cho mình những điều có thể đã sai phạm để được sửa chữa. Tứ
Phần Luật trình bày pháp Tự tứ với tinh thần “Người Tỳ kheo phải phát tâm
thỉnh cầu đại chúng, nếu thấy, nghe hoặc nghi mình có lỗi thì hoan hỷ chỉ dạy
để người ấy sửa đổi.[1]” Ý nghĩa của pháp này rất sâu sắc. Người tu không khép
mình trong cái nhìn chủ quan của bản thân mà chủ động đặt mình trước đại
chúng.

Điều đó cho chúng ta thấy đời sống Tăng đoàn không phải là nơi mỗi người chỉ
tự mình quyết định mình đúng hay sai, mà là một cộng đồng trong đó giới luật,
đại chúng và sự tỉnh thức cùng giúp nhau tiến bộ. Người khác có thể thấy nơi
mình điều mà chính mình không thấy; người khác có thể nghe một lời nói của
mình mà mình không nhận ra sức tác động của nó; người khác có thể nhận biết
một tập khí mà chính mình đã quen đến mức không còn nhận ra nữa. Bởi vậy,
mở lòng để được chỉ dạy không phải là tự hạ thấp mình, mà là biểu hiện của
một người thật sự muốn tiến bộ.

Đây cũng là điểm rất khác giữa tinh thần Tự tứ và tâm lý tự vệ thông thường
của con người. Khi bị góp ý, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là giải
thích, biện minh hoặc chứng minh mình không sai. Tự tứ dạy một thái độ khác:
trước hết hãy lắng nghe, sau đó bình tĩnh suy xét, nếu đúng thì hoan hỷ tiếp
nhận và sửa đổi. Chính thái độ ấy làm cho lời góp ý trở thành một phương tiện
tu tập thay vì trở thành nguyên nhân của sân hận và chia rẽ.

3.2. Đức Phật mở lòng trước đại chúng

Ý nghĩa ấy được thể hiện đặc biệt rõ trong Kinh Tương Ưng Bộ. “Trong một buổi
Tự tứ, đức Phật ở Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu, cùng khoảng năm trăm vị
Tỳ-kheo. Ngài chủ động mời đại chúng nói lên nếu có điều gì cần chỉ trích Ngài
về thân hay về lời nói.[2]” Hình ảnh đức Phật chủ động mở lòng trước đại chúng
mang một giá trị giáo dục rất lớn.

Đức Phật là bậc Đạo sư nhưng Ngài không đặt mình ra ngoài tinh thần lắng
nghe. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng địa vị cao không đồng nghĩa với việc
không cần được góp ý. Trái lại, người càng có trách nhiệm lớn càng phải có khả
năng lắng nghe sâu hơn. Một người có thể lãnh đạo người khác nhưng vẫn cần
người khác giúp mình nhìn thấy những điểm mà chính mình chưa thấy.

Tự tứ - từ phản tỉnh đến thanh tịnh
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tu-tu-tu-phan-tinh-den-thanh-tinh.html

https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/net-nhan-ban-trong-doi-song-duc-phat-2.html


Hình minh họa. Nguồn: Internet

Đối với người xuất gia hôm nay, đây là một bài học đặc biệt quý giá. Trong mùa
an cư, một hành giả sống gần đại chúng trong một khoảng thời gian dài. Những
thói quen, cách ứng xử, cách nói năng, tinh thần làm việc, khả năng giữ oai nghi
và thái độ đối với huynh đệ đều có cơ hội được bộc lộ rõ hơn.

Vì vậy, ngày Tự tứ không chỉ là dịp hoàn thành một nghi thức sau ba tháng an
cư, mà là lúc mỗi hành giả tự hỏi: trong thời gian sống cùng đại chúng, tôi đã
thật sự tu tập chưa; tôi đã làm cho đại chúng thêm an vui hay có khi làm cho
người khác phiền lòng; tôi đã biết lắng nghe hay vẫn thường làm theo ý riêng;
tôi đã biết nhận lỗi hay vẫn còn bảo vệ cái tôi của mình? Nếu mỗi hành giả thật
sự đặt những câu hỏi ấy trước ngày Tự tứ thì nghi thức Tự tứ sẽ không còn là
hình thức, mà trở thành kết quả tự nhiên của cả một mùa an cư.

3.3. “Kiến, Văn, Nghi” - nói có trách nhiệm, nghe có
chính niệm

Trong truyền thống Luật tạng Pāli, pháp Pavāraṇā cũng đặt trọng tâm vào việc
mời đại chúng chỉ ra những điều đã được thấy, đã được nghe hoặc còn nghi ngờ.
[3]

Nguyên tắc “kiến, văn, nghi” cho thấy đức Phật rất coi trọng trách nhiệm của lời
nói. Điều mình thật sự thấy khác với điều mình nghe người khác kể; điều mình
nghe trực tiếp khác với điều được truyền qua nhiều người; còn điều mình nghi
ngờ thì càng không thể biến thành một kết luận chắc chắn.
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Vì vậy, Tự tứ không phải là dịp để con người gom góp những điều không thích
về người khác rồi nói ra trước đại chúng. Nếu lời nói xuất phát từ sân hận, thành
kiến hoặc ý muốn trả đũa thì dù mang danh nghĩa góp ý, nó vẫn có thể tạo
thêm tổn thương.

Đem nguyên tắc ấy vào đời sống thiền môn hôm nay, chúng ta càng thấy giá trị
của nó. Một lời nói thiếu thận trọng có thể làm một người bị hiểu lầm; một câu
chuyện được truyền đi nhiều lần có thể biến đổi hoàn toàn so với sự việc ban
đầu; một nghi ngờ nếu không được kiểm chứng có thể trở thành nguyên nhân
chia rẽ.

Tự tứ dạy người nói phải biết mình đang nói điều gì, nói trên cơ sở nào và nói
với tâm gì; đồng thời dạy người nghe không nên lập tức phản ứng, mà cần bình
tĩnh suy xét xem điều được nói có đúng hay không. Đây chính là nghệ thuật nói
sự thật mà vẫn giữ được tình thương, và nghe sự thật mà không đánh mất sự
khiêm cung.

3.4. Tự tứ không phải là phê bình, mà là cùng nhau tu
sửa

Một điểm rất cần được nhấn mạnh là Tự tứ không nhằm tạo ra người thắng và
người thua. Người góp ý không phải là người chiến thắng, người được góp ý
cũng không phải là người thất bại. Cả hai đều đang cùng tu. Người nói phải tu
tâm từ và khẩu nghiệp; người nghe phải tu tâm khiêm cung và khả năng tiếp
nhận.

Nếu người nói nghĩ rằng mình có quyền phán xét người khác, Tự tứ sẽ biến
thành cuộc xét lỗi. Nếu người nghe nghĩ rằng mình bị xúc phạm khi được góp ý,
Tự tứ sẽ biến thành sự đối đầu. Chỉ khi cả hai cùng hiểu rằng mục đích cuối
cùng là thanh tịnh thân tâm và bảo vệ sự hòa hợp của Tăng đoàn thì Tự tứ mới
trở thành một pháp tu đúng nghĩa.

Bởi vậy, Tự tứ có thể được xem là một trong những phương thức rất đẹp để
Tăng đoàn tự điều chỉnh chính mình. Nó không dựa trên sự sợ hãi, mà dựa trên
lòng tin; không dựa trên quyền lực cá nhân, mà dựa trên giới luật; không nhằm
hạ thấp người khác, mà nhằm giúp nhau trưởng dưỡng đạo nghiệp.

4. Từ phản tỉnh đến thanh tịnh

4.1. An cư là thời gian trở về với chính mình
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Mùa an cư kiết hạ không chỉ là khoảng thời gian người xuất gia ở yên một nơi để
tránh những duyên đi lại bên ngoài. Sâu xa hơn, an cư là cơ hội để hành giả thu
nhiếp thân tâm, sống gần gũi đại chúng, học pháp, hành trì, giữ giới và nhìn lại
chính mình.

Trong hoàn cảnh ấy, ngày Tự tứ chính là lúc những gì đã được tu tập trong suốt
mùa an cư được đưa trở lại trước đại chúng để soi chiếu.

Một hành giả có thể trong ba tháng học được nhiều kinh điển, nghe nhiều bài
pháp, tham dự nhiều thời khóa, nhưng nếu sau ba tháng ấy vẫn không nhận ra
một tập khí của chính mình thì sự học ấy chưa thật sự đi sâu vào đời sống.

Có người học rất nhiều về lòng từ nhưng trong cách nói chuyện vẫn làm người
khác tổn thương; có người học nhiều về khiêm cung nhưng khi bị góp ý lại nổi
giận; có người nói nhiều về hòa hợp nhưng trong sinh hoạt đại chúng vẫn muốn
người khác làm theo ý mình. Ngày Tự tứ chính là cơ hội để những khoảng cách
giữa điều mình học và điều mình sống được nhìn thấy rõ hơn.

Vì vậy, hành giả an cư không nên đợi đến ngày Tự tứ mới bắt đầu nhìn lại mình.
Mỗi ngày trong mùa an cư đều có thể là một ngày chuẩn bị cho Tự tứ. Sau mỗi
ngày, hành giả có thể tự hỏi mình đã sống như thế nào, đã giữ oai nghi ra sao,
đã nói những lời gì, đã làm việc với tâm trạng nào và đã đối xử với huynh đệ
bằng tâm gì. Nếu có điều chưa đúng thì sửa ngay, để đến ngày Tự tứ không
phải chỉ đứng trước đại chúng nói lời cầu chỉ dạy, mà trong nội tâm đã thật sự
có một quá trình tự soi và chuyển hóa.

4.2. Người hành giả phải học cách lắng nghe

Trong đời sống an cư, lắng nghe là một pháp tu rất quan trọng. Sống chung với
đại chúng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể lúc nào cũng làm theo ý
riêng. Mỗi người có một thói quen, một hoàn cảnh, một tính cách và một cách
nhìn khác nhau. Nếu thiếu khả năng lắng nghe, những khác biệt nhỏ sẽ dần trở
thành nguyên nhân của bất hòa.

Ngày Tự tứ nhắc lại cho hành giả rằng mình không thể chỉ nhìn mình bằng chính
mình. Có những điều mình nghĩ là bình thường nhưng người khác lại cảm thấy
khó chịu; có những lời mình nói không có ý xấu nhưng cách nói lại khiến người
khác tổn thương; có những việc mình làm vì nghĩ rằng mình đang giúp đại
chúng nhưng cách thực hiện lại chưa phù hợp. Nếu không có người nhắc, mình
có thể tiếp tục lặp lại mà không biết.
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Do đó, được người khác chỉ ra lỗi không phải là điều đáng buồn. Đáng buồn là
không còn ai muốn nói thật với mình. Một hành giả có thể được nhiều người
khen nhưng vẫn chưa chắc tiến bộ; ngược lại, một lời góp ý chân thành đôi khi
có thể giúp người ấy thay đổi cả một tập khí lâu năm.

4.3. Biết nhận lỗi là biểu hiện của đạo đức

Trong Kinh Pháp Cú, những lời dạy thuộc Phẩm Tự Ngã nhấn mạnh: “Trước hết
phải biết tự điều phục mình, tự đặt mình vào điều đúng đắn và nhận rõ sự thanh
tịnh hay nhiễm ô trước hết bắt nguồn từ chính mình.[4]” Ý nghĩa của lời dạy này
soi sáng rất rõ tinh thần Tự tứ: người tu không thể chỉ dùng giáo pháp để sửa
người khác mà phải dùng giáo pháp để soi lại chính mình.

Biết nhận lỗi không làm cho người tu nhỏ đi. Trái lại, đó là dấu hiệu của người
có nội lực. Người yếu thường sợ nhận sai vì nghĩ rằng nhận sai sẽ làm mình mất
giá trị; người có nội lực hiểu rằng một lỗi lầm được nhận ra và sửa chữa sẽ làm
cho mình trưởng thành hơn. Bởi vậy, ngày Tự tứ cần được nhìn như một ngày
nuôi dưỡng tâm khiêm cung, chứ không phải ngày làm cho người tu mặc cảm.

4.4. Từ nhận lỗi đến sửa lỗi

Nhận lỗi mới chỉ là bước đầu. Một hành giả thật sự tu tập phải đi xa hơn, đó là
sửa lỗi. Nếu sau ngày Tự tứ, một người biết mình thường nóng giận nhưng vẫn
tiếp tục nóng giận; biết mình nói nhiều nhưng không chịu giữ lời; biết mình có
tâm thiên vị nhưng vẫn tiếp tục thiên vị; biết mình dễ tự ái nhưng không chịu
học cách lắng nghe, thì Tự tứ chưa thật sự tạo nên sự chuyển hóa.

Do đó, có thể nói con đường của Tự tứ gồm năm bước liên tục: thấy lỗi, nghe lỗi,
nhận lỗi, sửa lỗi và không tái phạm. Trong đó, bước cuối cùng rất quan trọng.
Nếu một người chỉ biết xin lỗi nhiều lần nhưng không thay đổi cách sống thì sự
sám hối chưa đi đến tận cùng.

Tự tứ vì vậy không phải là một ngày để nói thật nhiều lời về lỗi lầm, mà là một
ngày để xác định lại hướng đi của đời sống. Sau khi nghe đại chúng chỉ dạy,
hành giả cần tự hỏi mình sẽ sửa điều ấy như thế nào trong những ngày tiếp
theo.

5. Tự tứ trong đời sống hành giả

5.1. Tự tứ phải được chuẩn bị trong an cư
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Nếu muốn ngày Tự tứ thật sự có ý nghĩa, hành giả cần chuẩn bị từ đầu mùa an
cư chứ không phải chỉ đến cuối mùa mới chuẩn bị. Ba tháng an cư có thể được
xem như một hành trình tự soi. Mỗi ngày hành giả nhìn lại một chút, sửa một
chút, lắng nghe một chút, bớt cái tôi một chút; đến ngày Tự tứ, sự chuyển hóa
ấy đã có nền tảng.

Trong đời sống thực tế, hành giả có thể bắt đầu bằng những việc rất đơn giản.
Khi được phân công công việc, hãy làm với tinh thần trách nhiệm thay vì chỉ làm
việc mình thích. Khi thấy huynh đệ làm chưa đúng, trước hết hãy xem lại tâm
của mình rồi mới góp ý. Khi bị người khác nhắc nhở, đừng vội phản ứng. Khi có
điều bất đồng, đừng đem kể với nhiều người trước khi trực tiếp trao đổi với
người liên quan. Khi nghe một thông tin về người khác, đừng lập tức tin và
truyền đi. Khi nhận ra mình đã làm người khác buồn, hãy chủ động xin lỗi.
Những việc ấy tuy nhỏ nhưng chính là tinh thần Tự tứ được đưa vào đời sống.

5. 5.2. Tự tứ trong sinh hoạt đại chúng

Mùa an cư là thời gian sống chung, vì vậy những bài học của Tự tứ phải được
thể hiện trong từng sinh hoạt cụ thể. Trong giờ công phu, hành giả học cách giữ
sự trang nghiêm; trong giờ học pháp, học cách lắng nghe; trong giờ làm việc,
học cách trách nhiệm; trong sinh hoạt chung, học cách nhường nhịn; khi có bất
đồng, học cách đối thoại; khi được giao việc, học cách không lựa chọn theo sở
thích cá nhân.

Có khi một hành giả không phạm lỗi lớn nhưng lại có những thói quen nhỏ làm
đại chúng mệt mỏi: thường xuyên đi trễ, làm việc thiếu trách nhiệm, nói chuyện
không đúng lúc, sử dụng điện thoại trong thời khóa, không giữ vệ sinh chung,
không tôn trọng người phụ trách hoặc luôn muốn người khác phục vụ mình.
Những điều ấy nếu được nhìn bằng con mắt tu tập thì đều là cơ hội để soi lại
bản thân.

Ngày Tự tứ giúp hành giả hiểu rằng tu không chỉ nằm trong thời khóa tụng kinh,
tọa thiền hay nghe pháp. Cách chúng ta rửa chén, quét sân, làm việc chung,
giao tiếp với huynh đệ và tiếp nhận lời nhắc nhở cũng chính là đời sống tu.

5.3. Tự tứ trong việc đối diện với những bất đồng

Trong một đại chúng đông người, bất đồng là điều khó tránh. Người tu không
phải là người không bao giờ bất đồng với người khác; người tu là người biết giải
quyết bất đồng bằng phương pháp của người tu.
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Khi có điều không vừa ý, hành giả trước hết phải nhìn lại tâm mình. Có phải sự
việc thật sự nghiêm trọng, hay do mình đang mệt mỏi, tự ái hoặc chấp vào ý
riêng? Có phải người kia cố ý làm sai, hay chỉ vì cách nhìn của hai người khác
nhau? Có phải mình đã nghe đầy đủ chưa, hay mới nghe một phía?

Chính những câu hỏi ấy giúp hành giả đi từ phản ứng sang quán chiếu. Nếu cần
góp ý, hãy chọn thời điểm thích hợp, nói thẳng nhưng không làm tổn thương.
Nếu mình sai, hãy nhận lỗi. Nếu người kia sai nhưng đã thành tâm sửa đổi, hãy
biết bao dung. Nếu sự việc vượt quá khả năng giải quyết của hai người, hãy nhờ
vị giáo thọ, vị trưởng chúng hoặc người có trách nhiệm hướng dẫn. Đây là cách
đem tinh thần Tự tứ vào việc xây dựng sự hòa hợp trong mùa an cư.

5.4. Tự tứ và việc giữ gìn tâm không thiên vị

Một vấn đề khác rất đáng lưu ý trong đời sống đại chúng là tâm thiên vị. Trong
quá trình sống chung, chúng ta thường dễ thân với người hợp tính và khó chịu
với người trái ý. Từ đó có thể phát sinh việc đánh giá người khác không còn dựa
trên sự thật mà dựa trên cảm tình.

Tinh thần Tự tứ giúp hành giả nhìn lại điều này. Nếu mình góp ý cho một người
vì thật sự muốn người ấy tiến bộ thì đó là tâm xây dựng; nhưng nếu mình chỉ vì
không thích người ấy mà tìm lỗi để nói thì đó không còn là tinh thần Tự tứ.
Ngược lại, nếu một người thân với mình mắc lỗi mà mình không dám nói, còn
người mình không thích mắc lỗi thì mình nói rất nặng, thì sự công bằng trong
đời sống đại chúng cũng đã bị tổn thương.

Tự tứ vì vậy không chỉ giúp sửa lỗi cá nhân mà còn giúp hành giả soi lại những
thành kiến, cảm tình và tâm phân biệt của chính mình.

5.5. Tự tứ và người phụ trách trong mùa an cư

Mặc dù trọng tâm của bài này là hành giả an cư chứ không phải người trụ trì,
nhưng trong một đại chúng an cư vẫn có những vị được giao trách nhiệm hướng
dẫn, điều phối và chăm sóc sinh hoạt. Những vị này càng cần thực hành tinh
thần Tự tứ.

Người phụ trách không nên nghĩ rằng mình được giao việc thì mình luôn đúng.
Trách nhiệm càng lớn càng cần lắng nghe nhiều hơn. Khi phân công công việc,
cần công bằng; khi xử lý sai phạm, cần dựa trên giới luật và nguyên tắc; khi
nghe phản ánh, cần tìm hiểu đầy đủ; khi quyết định một việc liên quan đến
nhiều người, cần cân nhắc ý kiến của đại chúng.
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Tinh thần này được soi sáng rất rõ qua hình ảnh Đức Phật trong Kinh Tương Ưng
Bộ, khi Ngài chủ động mời đại chúng chỉ dạy về những điều thuộc thân và lời
nói[5]. Đem hình ảnh ấy vào đời sống an cư, người phụ trách không phải là
người đứng trên đại chúng, mà là người đang nhận một trách nhiệm để phục vụ
đại chúng. Vì vậy, biết nghe ý kiến của huynh đệ không làm giảm vai trò của
người phụ trách mà giúp trách nhiệm ấy được thực hiện đúng tinh thần phụng
sự.

5.6. Ngày Tự tứ phải trở thành điểm khởi đầu mới

Một sai lầm dễ gặp là xem ngày Tự tứ như ngày kết thúc mùa an cư. Thật ra, Tự
tứ nên được xem là một điểm chuyển tiếp: nhìn lại ba tháng vừa qua để bắt đầu
một giai đoạn tu tập mới tốt hơn.

Nếu trong mùa an cư nhận ra mình nóng giận, sau Tự tứ phải phát nguyện học
cách điều phục sân. Nếu nhận ra mình nói nhiều, phải học cách giữ khẩu. Nếu
nhận ra mình thiếu trách nhiệm, phải thay đổi cách làm việc. Nếu nhận ra mình
thường tự ái, phải học cách lắng nghe.

Nếu nhận ra mình còn nhiều thành kiến, phải tập nhìn người bằng tâm bình
đẳng hơn. Như vậy, ngày Tự tứ không khép lại bằng nghi thức mà mở ra bằng
một lời phát nguyện âm thầm trong mỗi hành giả: từ hôm nay, tôi sẽ sống tỉnh
thức hơn những ngày đã qua.

6. Từ thanh tịnh đến hòa hợp

Tự tứ là một pháp tu có chiều sâu đặc biệt trong đời sống Tăng đoàn. Từ nguồn
gốc trong Luật tạng, chúng ta thấy rõ Tự tứ được xây dựng trên tinh thần mở
lòng để đại chúng chỉ dạy những điều mình có thể đã sai phạm.

Từ hình ảnh đức Phật chủ động mời đại chúng chỉ dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ,
chúng ta nhận ra rằng người càng có trách nhiệm càng cần có khả năng lắng
nghe. Từ nguyên tắc “kiến, văn, nghi” trong truyền thống Luật tạng, chúng ta
học được cách nói có căn cứ, không biến nghi ngờ thành kết luận và không biến
góp ý thành công kích. Từ tinh thần tự điều phục trong Kinh Pháp Cú, chúng ta
hiểu rằng sự thanh tịnh trước hết phải bắt đầu từ chính mình.

Nhìn từ đời sống mùa an cư, Tự tứ càng trở nên gần gũi và thiết thực. Ba tháng
an cư không chỉ là thời gian cùng nhau ở yên một nơi, mà là thời gian để hành
giả học cách sống chung, làm việc chung, tu học chung và soi chiếu lẫn nhau.
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Chính trong những việc tưởng như rất nhỏ của đời sống hằng ngày mà tập khí
của mỗi người được bộc lộ. Cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta làm việc,
cách chúng ta phản ứng khi bị nhắc nhở, cách chúng ta đối xử với người hợp ý
và người không hợp ý, tất cả đều là những tấm gương phản chiếu nội tâm.

Bởi vậy, ngày Tự tứ không nên chỉ là ngày hành giả nói rằng mình xin đại chúng
chỉ lỗi. Điều quan trọng hơn là trong suốt mùa an cư, mỗi người đã thật sự
chuẩn bị tâm thế để nghe hay chưa. Có người nói rất hay về khiêm cung nhưng
không chịu nghe lời góp ý; có người nói nhiều về hòa hợp nhưng lại không chịu
nhường nhịn; có người nói về từ bi nhưng trong đời sống chung vẫn dễ nổi giận.
Tự tứ chính là cơ hội để khoảng cách giữa giáo pháp và đời sống được nhìn thấy
rõ hơn.

Từ góc độ ấy, có thể nói Tự tứ là một con đường đi qua năm bước: nhìn lại, lắng
nghe, nhận lỗi, sửa đổi và thanh tịnh. Nhìn lại để không sống trong vô minh về
chính mình; lắng nghe để không bị giới hạn bởi cái nhìn chủ quan; nhận lỗi để
vượt qua tự ái; sửa đổi để biến sự hiểu biết thành hành động; và thanh tịnh để
đời sống ngày càng nhẹ nhàng, chân thật và hòa hợp hơn.

Đặc biệt, đối với người hành giả an cư, Tự tứ còn là bài học về trách nhiệm đối
với đại chúng. Mỗi người không chỉ tu cho riêng mình. Một người biết giữ giới
giúp đại chúng an ổn; một người biết giữ lời giúp đại chúng bớt phiền não; một
người biết nhường nhịn giúp đại chúng thêm hòa hợp; một người biết nhận lỗi
giúp đại chúng có thêm niềm tin; một người biết sửa mình có thể trở thành tấm
gương cho người khác. Vì vậy, sự thanh tịnh của một cá nhân luôn có ảnh
hưởng đến sự thanh tịnh của cộng đồng.

Tự tứ cũng giúp chúng ta hiểu một điều rất quan trọng: hòa hợp không phải là
không có bất đồng, mà là biết giải quyết bất đồng bằng tâm chân thành và giới
luật. Một đại chúng mà không ai dám nói thật chưa chắc đã là đại chúng hòa
hợp. Một tập thể mà mọi người chỉ nói những điều thuận ý nhau chưa chắc đã là
tập thể thanh tịnh. Hòa hợp thật sự là khi người ta có thể nói điều cần nói mà
không làm tổn thương nhau, có thể nghe điều trái ý mà không sinh sân hận, có
thể nhận ra mình sai mà không thấy mất phẩm giá, và có thể sửa mình mà
không cần ai ép buộc.

Vì vậy, giá trị lớn nhất của Tự tứ không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu
lỗi của mình, mà nằm ở chỗ sau khi nghe, chúng ta có thay đổi hay không. Một
người biết lỗi nhưng không sửa thì Tự tứ chưa hoàn thành. Một người sửa lỗi
nhưng vẫn kiêu mạn thì sự thanh tịnh chưa trọn vẹn. Một người biết lắng nghe,
biết nhận lỗi, biết sửa mình và ngày càng sống hòa hợp với đại chúng thì tinh
thần Tự tứ đã thật sự đi vào đời sống.
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Nếu mỗi mùa an cư đều được kết thúc bằng một lần Tự tứ chân thành, thì mỗi
mùa an cư không chỉ giúp hành giả tích lũy thêm kiến thức Phật pháp mà còn
giúp mỗi người trưởng thành hơn trong cách sống. Và nếu tinh thần ấy được duy
trì sau mùa an cư, thì Tự tứ không còn là một ngày trong năm mà trở thành một
nếp sống tu học.

Mỗi tối trước khi nghỉ, hành giả có thể tự hỏi hôm nay mình đã nói gì, làm gì, đã
làm ai vui, làm ai buồn, chỗ nào mình còn nóng giận, chỗ nào mình còn cố
chấp, chỗ nào mình đã biết nhường nhịn và ngày mai mình cần sửa điều gì. Nếu
có thể sống như vậy thì mỗi ngày đều là một lần Tự tứ, mỗi ngày đều là một lần
trở về.

Từ một nghi thức cuối mùa an cư, Tự tứ trở thành một phương pháp tu tâm. Từ
sự phản tỉnh của cá nhân, Tự tứ góp phần xây dựng sự thanh tịnh của đại
chúng. Từ sự thanh tịnh của đại chúng, Tăng đoàn có thể giữ gìn sự hòa hợp. Và
từ một Tăng đoàn biết tự soi, biết lắng nghe, biết sửa mình, Phật pháp được
biểu hiện không chỉ qua kinh sách và nghi lễ mà qua chính đời sống của những
người đang tu học.

Có thể nói, Tự tứ là một cuộc trở về. Trở về với giới luật, trở về với đại chúng, trở
về với sự chân thật và sâu xa nhất là trở về với chính mình. Khi biết nhìn lại
mình, chúng ta bớt trách người. Khi biết lắng nghe, chúng ta bớt cố chấp. Khi
biết nhận lỗi, chúng ta trở nên khiêm cung. Khi biết sửa lỗi, tâm được nhẹ
nhàng. Và khi mỗi người đều biết tự sửa mình, thì sự thanh tịnh không còn là
một khái niệm được nói trong kinh điển, mà trở thành một nếp sống thật sự
trong từng hành giả, từng ngôi chùa và từng cộng đồng tu học.

Tự tứ, vì thế, không chỉ là ngày trở về để nhận lỗi. Tự tứ là ngày trở về để thấy
mình rõ hơn, sửa mình sâu hơn và sống thanh tịnh hơn. Đó là con đường từ
phản tỉnh đến thanh tịnh, từ thanh tịnh đến hòa hợp, và từ hòa hợp đến sự
trưởng dưỡng lâu dài của Tăng đoàn.
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